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1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG 3.636,4 3.531,4 0,0 3.531,4 105,0 0,0 105,0 0,0

2.887,5 2.887,5 0,0 2.887,5 0,0 0,0 0,0 0,0

CLN 1 (Đợt 1) 81 10,5 10,5                     -   10,5          -               -                 -              -   Bản đồ thu hồi Đợt 1

CLN 1 (Đợt 1) 84 26,7 26,7                     -   26,7          -               -                 -              -   Bản đồ thu hồi Đợt 1

CLN 1 (Đợt 1) 73 5,3 5,3                     -   5,3          -               -                 -              -   Bản đồ thu hồi Đợt 1

CLN 1 (Đợt 1) 79 7,7 7,7                     -   7,7          -               -                 -              -   Bản đồ thu hồi Đợt 1

2 Lê Thị Thảo
Thôn Tân Bình, 

xã Nhữ Khê
CLN 1 (Đợt 1) 71 6,2 6,2                     -   6,2          -               -                 -              -   Bản đồ thu hồi Đợt 1

3 Nguyễn Hồng Quân
Thôn Tân Bình, 

xã Nhữ Khê
CLN 1 (Đợt 2) 1 16,6 16,6                     -   16,6          -               -                 -              -   

Mảnh trích đo địa chính số 

148 (Đợt 2)

4 Nguyễn Thanh Liên
Thôn Tân Bình, 

xã Nhữ Khê
CLN 1 (Đợt 2) 2 14,5 14,5                     -   14,5          -               -                 -              -   

Mảnh trích đo địa chính số 

148 (Đợt 2)

5 Nguyễn Thị Ngân
Thôn Tân Bình, 

xã Nhữ Khê
CLN 1 (Đợt 2) 3 34 34                     -   34          -               -                 -              -   

Mảnh trích đo địa chính số 

148 (Đợt 2)

6 Nguyễn Thế Mười
Thôn Tân Bình, 

xã Nhữ Khê
CLN 1 (Đợt 2) 65 2766 2766                     -   2766          -               -                 -              -   

Mảnh trích đo địa chính số 

148 (Đợt 2)

748,9 643,9 0,0 643,9 105,0 0,0 105,0 0,0

643,9 643,9 0,0 643,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1
Công ty CP chè Sông 

Lô

Thôn Tân Bình, 

xã Nhữ Khê
CLN 1 (Đợt 2) 158 643,9 643,9                     -   643,9          -               -                 -              -   

Mảnh trích đo địa chính số 

148 (Đợt 2)

105,0 0,0 0,0 0,0 105,0 0,0 105,0 0,0

1 UBND xã Nhữ Khê
Thôn Tân Bình, 

xã Nhữ Khê DGT
1 159 105                  -                       -                   -   105             -           105,0            -   

Mảnh trích đo địa chính số 

148 (Đợt 2)

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT 

Dự án khu đô thị An Mỹ Hưng phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang và xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nhữ Khê)

Đơn vị tính : m
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NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

I. Cá nhân

B. UBND xã Nhữ Khê

A. Công ty CP chè Sông Lô

II. Tổ chức

Thôn Tân Bình, 

xã Nhữ Khê
Lê Hùng1
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